
Phụ lục I 

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM 

VI QUẢN LÝ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH THÁNG 7, 8 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /VPCP-KSTT ngày   tháng   năm 2025 của 

Văn phòng Chính phủ)    

STT Bộ, ngành 

Tỷ lệ công bố 

TTHC đúng 

hạn (%) 

Tỷ lệ công 

khai TTHC 

đúng hạn(%) 

Một số ví dụ về 

TTHC tại Văn bản 

QPPL đã có hiệu lực 

nhưng chưa công bố, 

công khai  

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

1.  
Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
56,25 62,50  0 100   

2.  Bộ Nội vụ 0 0 53,85 100 

 (1) Tuyển chọn Tổng 

công trình sư Hệ 

thống (Nghị định số 

231/2025/NĐ-CP có 

hiệu lực kể từ ngày ký 

ban hành: ngày 

26/8/2025); (2) Tuyển 

chọn Tổng công trình 

sư Dự án (Nghị định 

số 231/2025/NĐ-CP 

có hiệu lực kể từ ngày 

ký ban hành: ngày 

26/8/2025); (3) Tuyển 

chọn Kiến trúc sư 

trưởng cấp bộ, cấp 

tỉnh, Dự án (Nghị 

định số 231/2025/NĐ-

CP có hiệu lực kể từ 

ngày ký ban hành: 

ngày 26/8/2025). 

3.  Bộ Ngoại giao 0 - 100 - 

Thủ tục Chứng thực 

chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (mã 

1.001590); Thủ tục 

Chứng thực chữ ký 

người dịch trong các 

văn bản dịch từ tiếng 

nước ngoài sang tiếng 

Việt hoặc từ tiếng 
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STT Bộ, ngành 

Tỷ lệ công bố 

TTHC đúng 

hạn (%) 

Tỷ lệ công 

khai TTHC 

đúng hạn(%) 

Một số ví dụ về 

TTHC tại Văn bản 

QPPL đã có hiệu lực 

nhưng chưa công bố, 

công khai  

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Việt sang tiếng nước 

ngoài (mã 2.000757)1 

 

4.  
Bộ Công 

Thương 
0 -2 97,67 -  

5.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
- - - - 

Phê duyệt Đề án dạy 

và học bằng tiếng 

nước ngoài; Gia hạn 

hoặc điều chỉnh Đề án 

dạy và học bằng tiếng 

nước ngoài; Chấm dứt 

hoạt động Đề án dạy 

và học bằng tiếng 

nước ngoài (Nghị 

định số 222/2025/NĐ-

CP ngày 08/08/2025 

có hiệu lực kể từ ngày 

25/9/2025); Phê duyệt 

liên kết giáo dục với 

nước ngoài, chương 

trình giáo dục tích 

hợp đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công 

lập của thành phố Hà 

Nội; Gia hạn hoặc 

điều chỉnh liên kết 

giáo dục với nước 

ngoài đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông 

công lập của thành 

phố Hà Nội; Chấm 

dứt liên kết giáo dục 

với nước ngoài đối 

với cơ sở giáo dục 

 
1 Chưa công bố sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 
2 Trong tháng không rà soát công bố, công khai TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành  
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STT Bộ, ngành 

Tỷ lệ công bố 

TTHC đúng 

hạn (%) 

Tỷ lệ công 

khai TTHC 

đúng hạn(%) 

Một số ví dụ về 

TTHC tại Văn bản 

QPPL đã có hiệu lực 

nhưng chưa công bố, 

công khai  

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập 

của thành phố Hà Nội 

(Nghị định số 

202/2025/NĐ-CP 

ngày 11/7/2025, có 

hiệu lực kể từ ngày 

27/8/2025). 

 

6.  Bộ Y tế 4,71 1,30 100 100  

7.  
Bộ Quốc 

phòng 
0 0 35,71 100  

8.  

Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

20,00 97,62 0 99,30  

9.  Bộ Xây dựng 0 46,15 0 100  

10.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

0 0 93,75 80,00  

11.  
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
0 0 100 88,89  

12.  Bộ Tư pháp 0 - 72,09 -  

13.  Bộ Công an 0 76,40 0 100  

14.  Bộ Tài chính 0 53,54 11,54 32,26  
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